
 
 

 

BẢNG GIÁ CẦU DAO ĐẾ SỨ TIẾN THÀNH 

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ : 01/10/2021 

CẦU DAO TIẾN THÀNH 

STT CẦU DAO KÉO -CAO CẤP HÌNH ẢNH 
ĐƠN 

VỊ 
GIÁ BÁN 

 2P- 20A  

 

 

Cái 58,000 

 2P- 30A Cái 72,000 

 2P- 60A Cái 133,000 

 2P- 100A Cái 248,000 

 2P- 150A Cái 630,000 

 2P- 200A Cái 820,000 

    

 3P- 20A Cái 95,000 

 3P- 30A Cái 105,000 

 3P- 60A Cái 220,000 

 3P- 100A Cái 397,000 

 3P- 150A Cái 933,000 

 3P- 200A Cái 1,285,000 

 3P- 300A Cái 2,772,000 

STT CẦU DAO ĐẢO CAO CẤP HÌNH ẢNH 
ĐƠN 

VỊ 
GIÁ BÁN 

 2P- 20A ĐẢO  Cái 78,000 

 2P- 30A ĐẢO Cái  89,000 

 2P- 60A ĐẢO  
 

 

Cái 136,000 

 2P- 100A ĐẢO Cái 334,000 

 2P- 150A ĐẢO Cái 781,000 

 2P- 200A ĐẢO Cái 946,000 

    

 3P- 20A ĐẢO Cái 114,000 

 3P- 30A ĐẢO Cái 128,000 

 3P- 60A ĐẢO 3 CỰC Cái 222,000 

 4P- 60A ĐẢO 4 CỰC Cái 416,000 

 3P- 100A ĐẢO 3 CỰC Cái 517,000 

 4P- 100A ĐẢO 4 CỰC Cái 756,000 

 3P- 150A ĐẢO Cái 1,198,000 

 3P- 200A ĐẢO Cái 1,462,000 

 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%  

 


